
Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA Mã ngành: 7510303

Ch/ngành: Tự động hóa

1 Thời gian đào tạo: 5 năm

2 Khối lượng kiến thức toàn khóa 150 TC

(không tính GDQP và GDTC)
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Tổng số

tín chỉ

17

1 0111000746 Triết học Mác-Lênin 3 x

2 0111000001 Tổng quan hàng không dân dụng 3 x

3 0111000517 Toán cơ sở 3 x

4 0111000092 An toàn điện 3 x

5 0111000091 Linh kiện điện tử 2 x

6 0111000090 Lý thuyết mạch 1 3 x

7 0111000009 Giáo dục thể chất 1 – Sức nhanh 45 tiết x
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Học kỳ 1



14

8 0111000747 Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin 2 x 0111000746

9 0111000008 Tiếng Anh cơ bản 1 3 x

10 0111000586 Khí cụ điện 3 x

11 0111000096 Mạch điện tử 1 3 x

12 0111000093 Lý thuyết mạch 2 3 x 0111000090

13 0111000083 Giáo dục thể chất 2 – Võ cổ truyền Việt Nam 45 tiết x
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14 0111000244 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 x 0111000747

15 0111000012 Tiếng Anh cơ bản 2 3 x 0111000008

16 0111000087 Toán chuyên đề 3 x

17 0111000885 Máy điện 3 x

18 0111000199 Đo lường điện tử 2 x

19 0111000890 Thực hành khí cụ điện - đo lường điện 2 x 0111000586

20 0111000233 Giáo dục thể chất 3 – Aerobic 45 tiết x
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21 Tiếng Anh cơ bản 3 3 x

22 0111000524 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2 x 0111000244

23 0111000101 Điện tử số 3 x 0111000096

24 0111000146 Điện tử công suất 3 x 0111000096

25 0111000917 Thực hành kỹ thuật điện tử 2 x 0111000096

26 0111000892 Thực hành máy điện 1 x 0111000885

27 0111000022 Giáo dục thể chất 4 – Bóng rổ 45 tiết x

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4
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28 Tiếng Anh cơ bản 4 3 x

29 0111000016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 x 0111000524

30 0111000148 Cơ sở điều khiển tự động 3 x

31 0111000419 Kỹ thuật vi xử lý - vi điều khiển 3 x 0111000090

32 Thiết bị và hệ thống tự động 3 x

33 0111000918 Thực hành điện tử số 1 x

34 0111000894 Thực hành điện tử công suất 2 x 0111000146

35 0111000020 Giáo dục thể chất 5 – Bóng chuyền 45 tiết x
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36 0111000003 Pháp luật đại cương 2 x

37 0111000882 Đồ án học phần 1 3 x

38 0111000881 Ứng dụng ngôn ngữ lập trình ngành điện 2 x

39 0111000886 PLC 3 x 0111000586

40 0111000170 Đo lường và điều khiển bằng máy tính 2 x 0111000419

41 0111000150 Thực hành vi xử lý - vi điều khiển 2 x 0111000419

42 0111000015 Giáo dục quốc phòng 8 x
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43 0111000888 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 x

44 0111000891 Cảm biến 2 x

45 0111000895 Thực hành PLC 2 x 0111000886

46 0111000164 Hệ thống SCADA 2 x 0111000886

47 0111000896 Đồ án học phần 2 3 x

48 0111000903 Hệ thống điều khiển số 3 x 0111000101

Học kỳ 5

Học kỳ 6

Học kỳ 7



49 0111000883 CAD và MATLAB trong ngành điện (tự chọn) 3 x

50 0111000884 IoT (tự chọn) 3 x

51 0111000673 Vẽ kỹ thuật (tự chọn) 3 x

52 0111000202 Quản lý công nghiệp (tự chọn) 3 x
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53 0111000202 Điều khiển nâng cao 3 x 0111000148

54 0111000887 Kỹ thuật robot 3 x

55 0111000913 Chuyên đề 1 (TĐH HK) 3 x

56 0111000897 Khí động học (tự chọn) 2 x

57 0111000898 Cơ kỹ thuật (tự chọn) 2 x

58 0111000899 Cơ học bay (tự chọn) 2 x

59 0111000900 Vật liệu hàng không (tự chọn) 2 x
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60 0111000905 Tự động hóa cảng hàng không 2 x 0111000419

61 0111000904 Mobile Robot 2 x 0111000419

62 0111000907 Đồ án học phần 3 3 x

63 0111000902 Tự động hóa quá trình công nghệ 2 x 0111000886

64 0111000914 Chuyên đề 2 (TĐH HK) 3 x

65 0111000908 Truyền động điện hàng không (tự chọn) 2 x

66 0111000909 Bảo dưỡng thiết bị điện - điện tử tàu bay (tự chọn) 2 x

67 0111000910 Điện tử công suất ứng dụng hàng không (tự chọn) 2 x

68 0111000911 Hệ thống nguồn điện tàu bay (tự chọn) 2 x

69 0111000912 Kỹ thuật điều khiển thuỷ khí tàu bay (tự chọn) 2 x
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Học kỳ 8

Học kỳ 9

Học kỳ 10



70 0111000915 Thực tập doanh nghiệp 5 x

71 0111000916 Đồ án tốt nghiệp 10 x
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Ghi chú:

Học phần tương đương Đồ án (hoặc Khóa luận, Thi) tốt nghiệp (nếu có)

Khối lượng kiến thức điều kiện

Giáo dục quốc phòng - An ninh (Sinh viên học theo kế hoạch của nhà trường)

Giáo dục thể chất (Sinh viên chủ động đăng ký học theo quy định về học GDTC)

Sinh viên nên đăng ký học theo đúng học kỳ. 

Trường hợp học vượt, sinh viên chỉ nên đăng ký những học phần mới sau khi đã hoàn thành xong các học phần được bố trí  trước 

nó.

     GIÁM ĐỐC                           PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ



Ghi chú: 

Cột học phần tự chọn và học phần bắt buộc: đánh dấu x

Cột học phần tiên quyết, học phần học trước ghi rõ mã các học phần điều  kiện


